
                                                                                                                                                                                             Mẫu 04 

 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

 

 

 

Chức vụ 

    Vị trí nghiệp vụ 
  Trình độ 

chuyên môn 

 

Năng lực 

ngoại 

ngữ 

Kinh 

nghiệm 

làm 

việc 

Mã số 

BHXH 

Ngày bắt 

đầu tham 

gia BHXH 

tại doanh 

nghiệp 

Thông tin về hợp đồng lao 

động ký với doanh nghiệp 

 

Ngày ký 

hợp đồng 

lao động 

Thời 

gian 

làm việc 

Thời 

hạn 

hợp 

đồng 

1 
Huỳnh Lưu 

Ngọc Hà 
1983 Nữ 

 

 

 Tổng giám 

đốc kiêm 

Giám đốc 

Trung tâm 

Đào tạo 

Nguồn nhân 

lực NCHR 

Ký kết và thực hiện 

hợp đồng, thỏa 

thuận liên quan đến 

việc đưa người lao 

động VN đi làm 

việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng  

Đại học 

ngoại ngữ; 

Chứng chỉ 

nghiệp vụ sư 

phạm; Giấy 

Chứng nhận 

“Bồi dưỡng 

kiến thức, NV 

về đưa Người 

LĐ VN đi 

làm việc ở 

NN 

Cử nhân 

Tiếng 

Anh 

8 năm 

tại 

Công ty 

4816009221 1/8/2025 1/11/2017 

Bán 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

2 
Tạ Thị Hiền 

Hạnh 
1977 Nữ 

 

 

 

Chủ tịch 

Hội đồng 

Quản trị 

Kiêm Giám 

đốc Trung 

tâm Giáo 

dục định 

hướng 

Tìm kiếm, phát 

triển thị trường lao 

động ở nước 

ngoài; cung cấp 

thông tin, quảng 

cáo, tư vấn về cơ 

hội việc làm  thị 

trường Nhật Bản 

Thạc sỹ 

QTKD; Cử 

nhân Kinh tế 

đối ngoại;  

Giấy Chứng 

nhận “Bồi 

dưỡng kiến 

thức, NV về 

đưa Người 

LĐ VN đi 

làm việc ở 

NN 

Cử nhận 

NN 

tiếng 

Nhật; 

Chứng 

nhận  

năng lực 

tiếng 

Nhật cấp 

độ C 
(J.TEST)  

8 năm 

tại 

Công ty 

0103036791  1/11/2017 

Bán 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 



3 
Trần Thị Thúy 

Hằng 
1983 Nữ 

 

 

Chuyên 

viên 

Chuẩn bị nguồn 

lao động và  tuyển 

chọn người lao 

động 

Cử nhân 

kinh tế lao 

động 

Tiếng 

Nhật 

N3; Cao 

cấp Nhật 

ngữ 

GHS 

7 năm 

làm 

việc tại 

Cty 

TNHH 

Viemik 

HCM 

(XKLĐ

); 2,5 

năm 

làm 

việc tại 

công ty 

0406011321 01/05/2023 01/05/2023 

Toàn 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

 

4 Lê Thị Thảo 1993 Nữ 

 

 

Giáo viên, 

Chuyên 

viên 

Tổ chức bồi 

dưỡng kỹ năng 

nghề hộ lý, ngoại 

ngữ cho người lao 

động theo tiêu 

chuẩn Nhật Bản 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Tiếng 

Nhật N2 

(chuẩn 

JLPT) 

4 năm 

làm 

việc 

trong 

Viện 

dưỡng 

lão tại 

Nhật 

Bản; 3 

năm 

làm 

việc tại 

Công ty 

4921866386 01/11/2022 01/11/2022 

Toàn 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

5 
Nguyễn Thị 

Linh 
1996 Nữ 

 

 

Giáo viên 

Bồi dưỡng kỹ 

năng nghề hộ lý, 

giáo dục định 

hướng  

Đại học – 

Cử nhân 

Điều dưỡng 

Tiếng 

Nhật N2 

2 năm 

làm 

việc tại 

Công ty 

4420677948 01/08/2023 01/08/2023 

Toàn 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 



 

6 

Nguyễn Thị 

Thúy 

Nguyên 

1961 Nữ 

 

 

Trưởng 

phòng HC - 

KT 

Thực hiện chế độ 

chính sách đối với 

người lao động đi 

làm việc ở NN 

theo hợp đồng 

Cử nhân 

kinh tế - 

Ngành kế 

toán; Giấy 

Chứng nhận 

“Bồi dưỡng 

kiến thức, 

NV về đưa 

Người LĐ 

VN đi làm 

việc ở NN” 

B Anh 

8 năm 

tại 

Công ty 

Đang 

hưởng 

lương hưu 

(không 

thuộc đối 

tượng tham 

gia BHXH 

bắt buộc) 

 01/03/2018 

Toàn 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

7 
Mai Thị Thu 

Ngân 
1992 Nữ 

 

 

 

 

 

Chuyên 

viên 

Quản lý người lao 

động; bảo vệ 

quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính 

đáng của người 

lao động; Chuẩn 

bị hợp đồng hồ sơ 

ngoại đưa người 

lao động VN đi 

làm việc ở NN  

Cao đẳng Kế 

toán 

Tiếng 

Nhật  

N2 

(chuẩn 

JLPT)  

6 năm 

tại 

Công ty 

4820215382 01/01/2020 01/01/2020 

Toàn 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn  

 

8 
Phạm Thị 

Xuân Yên 
1988 Nữ 

 

 

Chuyên 

viên 

Thanh lý hợp 

đồng đưa người 

lao động VN đi 

làm việc ở NN; 

Hành chính kế 

toán 

Cử nhân 

kinh tế - 

chuyên 

ngành Kế 

toán 

C Anh 

7 năm 

ở Công 

ty Du 

học; 3 

năm 

làm 

việc tại 

Công ty 

4812026958 01/03/2023 01/03/2023 

Toàn 

thời 

gian 

 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

 



10 
Lê Thị Kim 

Liên 
1994 Nữ 

 

 

Chuyên 

viên, giáo 

viên 

Hỗ trợ giới thiệu 

việc làm cho 

người lao động 

sau khi về nước; 

Bồi dưỡng kỹ 

năng nghề, ngoại 

ngữ 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 

Tiếng 

Nhật  

N2 

(chuẩn 

JLPT 

1 năm 

dạy 

tiếng 

Nhật tại 

Công ty 

COSE

VCO; 

1năm 

làm 

việc tại 

Công ty 

4816041809 15/07/2024 15/07/2024 

Toàn 

thời 

gian 

Không 

xác 

định 

thời 

hạn 

 

11 
Phạm Thị 

Thanh 
1967 Nữ 

 

Quản lý 

học viên, 

hướng dẫn 

sinh hoạt 

Bồi dưỡng kỹ 

năng nghề hộ lý 

Cử nhân 

điều dưỡng 

Tiếng 

Anh 

17 năm 

làm 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

Khoa 

Nội tim 

mạch – 

Bệnh 

viện C 

ĐN 

Đang 

hưởng 

lương hưu 

(không 

thuộc đối 

tượng tham 

gia BHXH 

bắt buộc) 

 
8/9/2025 

 

Bán 

thời 

gian 

Có xác 

định 

thời 

hạn 12 

tháng 

 

 

 

 


